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NGÀNH HÀNG PHÂN BÓN 
THÁNG 08/2010 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 

 Giá phân bón thế giới tiếp tục tăng mạnh 

 Lượng phân bón các loại nhập khẩu trong 

tháng 8 ước đạt 315.000 tấn 

  Giá phân bón trong nước duy trì ổn định 

 Agroinfo nhận định thị trường 

 

 

 

 



1.THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá phân bón thế giới tăng trở lại 

Tiếp tục đà tăng giá từ tháng 

7, trong tháng 8/2010 giá phân bón 

trên thị trường thế giới tiếp tục đà 

tăng mạnh. Cụ thể,  giá Ure hạt 

trong tại thị trường Trung Đông đã 

tăng từ mức 275 USD/tấn lên 295 

USD/tấn (tương đương mức tăng 

7%) trong tháng 8.  

 

Hình 1: Giá phân URE tại Trung 

Đông 

 
Nguồn: AGROINFO 

Giá cả trên thị trường nông 

sản ổn định là nền tảng vững chắc 

cho sự khởi sắc trên thị trường phân 

bón. Mặt khác, nhu cầu lớn từ thị 

trường EU, châu Mỹ Latin, và Ấn 

Độ chuẩn bị cho vụ đông đã khiến 

thị trường  ure thế giới trong tháng 8 

ở tình trạng  cân bằng lỏng lẻo. 

Trong tháng 8, riêng tại Trung 

Đông, khối lượng phân ure hạt trong 

được xuất bán là 60.000 tấn, và 

lượng urea hạt đục là 815.000 tấn. 

Tổng cộng lượng urea giao dịch trên 

thị trường  Trung Đông là 870.000 

tấn trong tháng 8. TẠi thị trường 

Yuzhnyy, tổng lượng hàng xuất 

đang đợi tại cảng là 383.000 tấn. Và 

riêng tại thị trường Trung Quốc, 

lượng đặt hàng trong tháng 8 cũng 

tăng mạnh để tránh thời điểm Trung 

Quốc đánh thuế xuất khẩu mùa vụ 

lên tới 150% vào ngày 15/9 sắp tới. 

Tổng khối lượng ure đặt mua tại 

Trung Quốc là 658.000 tấn chờ được 

giao hàng trong tháng 9.  

Đối với thị trường phân DAP: 

Tại Trung Quốc giá sulphur tăng 

mạnh làm ảnh hưởng đến chi phí sản 

xuất DAP. DAP xuất khẩu của 

Trung quốc sang Thái Lan, Việt 

Nam đạt mức 490 USD/tấn cfr, cước 

vận chuyển là 20 USD/tấn, sang 

Pakistan là 510 USD/tấn cfr, cước 

vận chuyển là trên 30 USD/tấn. 

Tuần này Ấn Độ chấp nhận mua 
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DAP với mức 500 USD/tấn cfr so 

với 490 đô/tấn cfr tuần trước. Ngoài 

các thị trường trong khu vực, Trung 

Quốc còn xuất hàng sang Mỹ với giá 

465 đô/tấn fob, sang Brazil với giá 

515 đô/tấn cfr.  

Giá DAP tại Mỹ cũng tăng mạnh do 

thiếu hàng xuất khẩu. Giá DAP tại 

Tampa đạt 500 USD/tấn fob. Trong 

khi đó, giá DAP giao tháng 9 tại 

Nola niêm yết với mức giá 474 

USD/tấn. Dự báo trong ngắn hạn giá 

DAP tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng bởi dự 

trữ của các nhà sản xuất còn rất ít.  

Cùng xu hướng với DAP, giá 

MAP cũng tăng mạnh. Tại 

Nola giá lên tới 490 USD/tấn. 

Tại tại Miền trung Florida giá 

đạt 450 đô/tấn fob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

2.1.Nhập khẩu phân bón tháng 

8/2010 đạt 315.000 tấn 

Hình 2: Lượng nhập khẩu phân 

bón qua các tháng trong năm 

 
Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tháng 8/2010, lượng nhập 

khẩu phân bón đạt 315.000 tấn, giảm 

16% so với cùng kỳ năm 2009 

nhưng kim ngạch nhập khẩu tăng 

0,4%, đạt 110,2 triệu USD do giá 

phân bón thế giới bắt đầu tăng trở lại 

từ giữa tháng 7/2010.  
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Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu 
phân bón qua các tháng 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Tính chung 8 tháng đầu năm 

2010, Việt Nam đã nhập khẩu 

1.942,8 nghìn tấn phân bón các loại 

với tổng trị giá khoảng 627,5 triệu 

USD. So với cùng kỳ 2009, lượng 

nhập khẩu giảm 30% và kim ngạch 

giảm tương ứng 28%.  

Đơn giá nhập khẩu phân bón 

tháng 8 vào khoảng 349,7 USD/tấn, 

cao hơn khoảng 2USD/tấn so với 

mức giá nhập vào tháng 7. Mức giá 

nhập khẩu bình quân 8 tháng đầu 

năm vào khoảng 326 USD/tấn, tăng 

nhẹ so với 2009 (khoảng 319 

USD/tấn).   

Hình 4: Đơn giá nhập khẩu phân 
bón 7 tháng đầu năm 2010 

 

Nguôn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải 
quan 

Theo số liệu công bố từ tổng 

cục Thống kê, sản xuất phân bón 

hóa hoạc trong nước tháng 8/2010 

đạt 220,5 nghìn tấn, tương đương 

95% so với tháng 7 nhưng tăng 

9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây 

là số liệu thống kê từ các nhà máy 

phân bón hóa học lớn như Đạm Hà 

Bắc, Phân lân Nung chảy Văn 

Điển... mà không bao gồm số liệu 

phân bón vi sinh, các loại phân bón  

do các công ty nhỏ tự mua nguyên 

liệu và phối trộn do đó con số này 

chỉ chiếm khoảng 1/3lượng cung  

phân bón cả nước.  
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Về nguồn cung nhập khẩu: 

Lượng phân bón các loại nhập khẩu 

trong tháng 8 ước đạt 200 nghìn tấn 

trong đó ure là 45 nghìn tấn, SA vào 

khoảng 35 nghìn tấn, DAP 35 nghìn 

tấn, NPK vào khoảng 10 nghìn tấn 

và khoảng 75 nghìn tấn các loại 

phân bón khác.  

Tính chung 8 tháng đầu năm, 

tổng kim ngạch nhập khẩu vào 

khoảng 576 triệu USD, tương đương 

2/3 giá trị nhập khẩu cùng kỳ năm 

trước. Các nguồn nhập khẩu lớn là 

Trung Quốc (37,3%), và Nga 

(15,5%).  

2.2. Giá phân bón diễn biến trái 

chiều ở một số thị trường 

Hình 5: giá phân bón tại An Giang 

 
Nguồn: AGROINFO 

Hình 6: giá phân bón tại Tiền 

Giang và  Bến Tre 

 
Nguồn: AGROINFO 

Tháng 8/2010, giá phân bón 

trên thị trường hầu như không có 

biến động cây lúa đã bắt đầu giai 

đoạn làm đòng, nhu cầu phân bón sử 

dụng không còn cao.   

Tại Hà Nội và Lâm Đồng, giá phân 

Ure tăng 200 đồng/ kg từ tuần thứ 3 

của tháng 8 sau đó giữ nguyên mức 

giá này đến cuối tháng. Hiện tại, giá 

bán lẻ phân Ure tại Hà Nội và Lâm  

Đồng đang là 6.400 đồng/kg và 

7.000 đồng/kg. 

Tại Tiền Giang, mức tăng giá phân 

Ure nhẹ hơn. Từ tuần thứ 3, mỗi kg 

phân Ure được bán lẻ với mức giá 

6.150 đồng/kg, cao hơn 1.15% so 

với tuần thứ 2. Hiện tại giá bán lẻ 
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phân Ure trên thị trường Tiền Giang 

là vẫn 6.150 đồng/ kg, không thay 

đổi so với giá bán trong tuần thứ 3.  

Riêng tại Cà Mau và Trà Vinh, từ 

đầu tháng đến nay giá bán lẻ phân 

Ure không  thay đổi. Hiện tại, giá 

phân Ure tại 2 thị trường này lần 

lượt là 6.900 đồng/kg và 7.000 

đồng/kg. 

Trong khi đó, giá phân DAP tại thị 

trường Đồng Nai tăng nhẹ vào tuần 

cuối tháng 8. Hiện tại, mỗi kg phân 

DAP bán lẻ trên thị trường Đồng 

Nai với giá trung bình là 10.850 

đồng, tăng 450 đồng/ kg so với giá 

bán ở tuần trước đó. Trong diễn biến 

chung của tháng, giá phân DAP tại 

Đồng Nai duy trì ổn định ở 3 tuần 

đầu tiên, với mức giá 10.400 đồng/ 

kg, sau đó tăng nhẹ vào tuần cuối 

cùng của tháng. 

Tại thị trường Lâm Đồng, giá phân 

DAP tăng từ tuần trước với sức tăng 

mạnh hơn tại Đồng Nai. Cụ thể, so 

với tuần thứ 2 của tháng, mỗi kg 

phân DAP từ tuần thứ 3 tăng 2.000 

đồng. Từ tuần thứ 3, giá bán lẻ phân 

DAP tại thị trường Lâm Đồng là 

12.000 đồng/ kg. Như vậy, giá mỗi 

kg phân DAP đã tăng 20%. Sang 

tuần cuối, giá này vẫn ổn định. 

Tại các thị trường Đồng Nai, giá 

phân DAP tại Bến Tre, Cà Mau, 

Lâm Đồng và Trà Vinh, giá phân 

DAP bán lẻ trong suốt tháng 8 

không thay đổi.  

Tại Hà Nội, từ tháng 6 đến nay, giá 

phân Kali bán lẻ trên thị trường duy 

trì ổn định ở mức 10.000 đồng/ kg. 

Trước đó, trong 2 quý đầu năm, giá 

mặt hàng này tại Hà Nội là 10.500 

đồng/ kg.  Như vậy, từ đầu năm, giá 

phân Kali không có nhiều thay đổi. 

Từ thời điểm tháng 6/2010, giá giảm 

500 đồng/kg, sau đó duy trì ổn định 

giá cho đến tháng 8/2010. Mức giá 

hiện tại cũng chính bằng giá bán lẻ 

phân Kali tại Hà Nội thời điểm này 

năm 2009. Điều này phần nào phản 

ánh thị trường phân bón khá ổn định 

tại Hà Nội trong năm nay. 

 

 

 



3. AGROINFO nhận định thị 

trường 

Do khủng hoảng kinh tế đã khiến 

cung và cầu về phân bón sụt giảm 

mạnh trong năm 2009. Sang năm 

2010, nền kinh tế thế giới có dấu 

hiệu phục hồi, và cầu về các sản 

phẩm phân bón đã gia tăng đưa 

đường cầu tiếp cận với đường cung. 

Việc này đã đẩy giá phân bón những 

tháng đầu năm 2010 tăng đều.  

Nhìn chung từ nay đến cuối năm giá 

phân bón sẽ còn tiếp tục gia tăng. 

Nguyên nhân chính là do cầu của 

phân bón cho vụ thu đông sẽ gia 

tăng.. Ngoài ra một yếu tố không 

kém phần quan trọng đó là giá 

nguyên liệu đầu vào để sản xuất 

phân bón cũng tăng. Hiện nay giá 

hợp đồng khí gas tự nhiên (nguyên 

liệu đầu vào quan trọng để sản xuất 

ra phân bón loại N) giao tháng 10 

trên sàn NYMEX đã liên tục sụt 

giảm trong tuần vừa qua. Xu hướng 

biểu đồ cho thấy giá khí gas tự nhiên 

còn tiếp tục giảm và chạm đáy trong 

mùa thu năm 2010 sau đó sẽ bắt đầu 

tăng kéo theo sự tăng giá của các 

nguyên liệu đầu vào sản xuất phân 

bón loại N. Gia tăng giá nguyên liệu 

đầu vào và nhu cầu phân bón cho 

mùa vụ thu đông tăng là 2 nhân tố sẽ 

đẩy giá phân bón N tăng vào cuối 

năm 2010. 

 

 

 


